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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 821/NQ-UBTVQH13 NGÀY 17/10/2014 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Nghị quyết số 821/NQ-UBTVQH13 ngày 17/10/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát nêu trên của Ủy ban thường vụ Quốc hội với các nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng oan, sai trong hoạt động xét xử án hình sự và tình hình thực hiện các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực tố tụng hình sự (trong thời gian từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/9/2014).
2. Thông qua kết quả xem xét, đánh giá thực trạng tình hình phải xác định được trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng để xảy ra các trường hợp oan, sai; rút ra được những nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan, sai; đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan tới việc giải quyết các yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

3. Đảm bảo trách nhiệm của Tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện đúng yêu cầu về phạm vi, nội dung, thời gian giám sát đề ra trong Nghị quyết số 821/NQ-UBTVQH13 ngày 17/10/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT

Trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Tòa hình sự, các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tiến hành thống kê (theo các mẫu kèm theo) và báo cáo kết quả về một số nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỤ LÝ, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
1. Tình hình giải quyết án hình sự theo thủ tục sơ thẩm, trong đó nêu rõ:

- Số vụ/ bị cáo đã được thụ lý, xét xử theo thủ tục sơ thẩm.

- Số án sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị (nêu rõ tỷ lệ % trên số án sơ thẩm đã đưa ra xét xử).

- Số án sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại (có thống kê theo từng tiêu chí cụ thể: do sai tội danh; áp dụng hình phạt không đúng pháp luật; chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo; bỏ lọt tội phạm, người phạm tội).

- Số bị cáo bị Tòa án cấp phúc thẩm sửa tội danh.

- Nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bản án sơ thẩm bị hủy, sửa tội danh là nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân chủ quan, các vụ án đó có trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không? Việc phúc đáp của Viện kiểm sát đối với yêu cầu điều tra bổ sung như thế nào? có vụ án nào Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung nhưng Viện kiểm sát không phúc đáp dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc Tòa án yêu cầu bổ sung chứng cứ nhưng Viện kiểm sát không phúc đáp, Tòa án vẫn kết tội theo truy tố của Viện kiểm sát mà bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy án; có vụ nào Tòa án xử theo đánh giá chứng cứ và kết tội khác nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát truy tố? qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục (nêu rõ việc phối hợp trong trả hồ sơ điều tra bổ sung).

2. Tình hình giải quyết án hình sự theo thủ tục phúc thẩm, trong đó nêu rõ:

- Số vụ án/bị cáo thụ lý, giải quyết xét xử theo thủ tục phúc thẩm;

- Số bản án, quyết định phúc thẩm bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (nêu rõ tỷ lệ % trên tổng số bản án, quyết định đã giải quyết theo thủ tục phúc thẩm). Có bao nhiêu vụ án chấp nhận kháng nghị, bao nhiêu vụ không chấp nhận kháng nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát kháng nghị bao nhiêu vụ, Chánh án Tòa án kháng nghị bao nhiêu vụ.

- Số bản án, quyết định phúc thẩm bị Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại (có thống kê theo từng tiêu chí cụ thể: do sai tội danh; áp dụng hình phạt không đúng pháp luật; chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo; bỏ lọt tội phạm, người phạm tội).

- Nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bản án phúc thẩm bị hủy là nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân chủ quan; qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục.

3. Số vụ án/bị cáo Tòa án tuyên phạm tội khác với tội danh bị truy tố, trong đó nêu rõ:

- Số lượng vụ án/bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạm tội khác với tội danh bị truy tố; các vụ án này có trả hồ sơ để điều tra bổ sung và do việc trả hồ sơ nên đã xử về tội khác với tội bị truy tố.

- Số lượng vụ án/bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạm tội khác với tội danh bị truy tố. Nêu rõ lý do cấp phúc thẩm sửa tội danh.

4. Thống kê, báo cáo các trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, tỷ lệ %. Số vụ án/bị cáo Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, nhưng sau đó bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc theo hướng có tội, tỷ lệ % và kết quả giải quyết, trong đó nêu rõ:
- Các trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo không phạm tội nhưng khi xét xử phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội hoặc Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại và khi xét xử sơ thẩm lại thì lại tuyên bố bị cáo phạm tội (nêu rõ tỷ lệ %).

- Các trường hợp đã xét xử sơ thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội, bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng sau đó bản án sơ thẩm bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Nêu rõ tỷ lệ % và kết quả giải quyết theo các tiêu chí: Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra, xét xử lại, quá trình xét xử sơ thẩm lại thì lại tuyên bố bị cáo phạm tội.

- Các trường hợp đã xét xử phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội, nhưng sau đó bản án phúc thẩm bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra, xét xử lại, quá trình xét xử sơ thẩm hay phúc thẩm lại thì lại tuyên bố bị cáo phạm tội.

- Các trường hợp Tòa án không chấp nhận kháng nghị.

Các trường hợp bị hủy, Tòa án cấp sơ thẩm có yêu cầu điều tra bổ sung không? kết quả điều tra bổ sung có đáp ứng yêu cầu của Tòa án không? Tòa án quyết định có phụ thuộc vào chứng cứ bổ sung để giải quyết vụ án không?

5. Thống kê, báo cáo các trường hợp Tòa án tuyên bị cáo có tội, nhưng sau đó bị cấp phúc thẩm xử không phạm tội hoặc bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng không có tội, tỷ lệ %; kết quả giải quyết, trong đó nêu rõ:

- Các trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo phạm tội nhưng khi xét xử phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội hoặc Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại nhưng quá trình điều tra lại thì cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án.

- Các trường hợp đã xét xử sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội, bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng sau đó bản án sơ thẩm bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng không có tội. Nêu rõ tỷ lệ % và kết quả giải quyết theo các tiêu chí: Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật, đình chỉ vụ án và tuyên bố bị cáo không phạm tội hoặc hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra, xét xử lại, quá trình điều tra lại thì cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc khi xét xử sơ thẩm lại thì lại tuyên bố bị cáo không phạm tội.

- Các trường hợp đã xét xử phúc thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội, nhưng sau đó bản án phúc thẩm bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Nêu rõ tỷ lệ % và kết quả giải quyết theo các tiêu chí: Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật, đình chỉ vụ án và tuyên bố bị cáo không phạm tội hoặc hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra, xét xử lại, quá trình điều tra lại thì cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc khi xét xử sơ thẩm hay phúc thẩm lại thì lại tuyên bố bị cáo không phạm tội.

- Các trường hợp Tòa án không chấp nhận kháng nghị.

- Các trường hợp nêu trên Tòa án có trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không? đánh giá về việc trả hồ sơ và việc phúc đáp của Viện kiểm sát.

6. Thống kê, báo cáo về tình hình các Tòa án cho bị cáo hưởng án treo, trong đó nêu rõ:

- Số bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo sau đó do có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và bị Tòa án cấp phúc thẩm chuyển thành hình phạt tù hoặc do có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo hướng không cho bị cáo được hưởng án treo (nêu rõ tỷ lệ %).

- Số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo nhưng sau đó do có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại theo hướng không cho bị cáo được hưởng án treo (nêu rõ tỷ lệ %).

- Đánh giá rõ nguyên nhân của việc các Tòa án cho bị cáo được hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

7. Đánh giá về các vi phạm pháp luật phổ biến trong hoạt động xét xử tại đơn vị các đơn vị Tòa án, trong đó:

- Nêu rõ số trường hợp để quá hạn tạm giam không có lệnh; không tuyên bồi thường thiệt hại, không xử lý vật chứng, số lượng bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án,...

- Nêu nguyên nhân khách quan và chủ quan của tình trạng nêu trên và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử tại đơn vị.

II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

Trong phạm vi quyền quản lý, đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp, trong đó đánh giá cụ thể về:

- Thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ Thẩm phán.

- Thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ Thư ký, thẩm tra viên.

- Số Thư ký Tòa án, Thẩm phán, cán bộ Tòa án vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng bị xử lý, kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự (trong đó có phân biệt giữa sai phạm không liên quan đến tố tụng và sai phạm có liên quan đến tố tụng).

III. VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG OAN, SAI TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Thống kê, báo cáo việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, bao gồm:

- Tình hình thụ lý, giải quyết các trường hợp yêu cầu Tòa án bồi thường thiệt hại do bị xét xử oan, trong đó nêu rõ:

+ Số đơn đề nghị bồi thường, số trường hợp thương lượng được đã giải quyết, tổng số tiền phải bồi thường, số tiền đã bồi thường; số trường hợp đang thương lượng giải quyết;

+ Số thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự đồi bồi thường (do không thương lượng được), đã giải quyết, tổng số tiền phải bồi thường, số tiền đã bồi thường; số trường hợp đang giải quyết.

- Tình hình thụ lý, giải quyết các trường hợp cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, không thương lượng được mức bồi thường, đương sự khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát) bồi thường do làm oan người vô tội.

- Nêu kết quả đạt được, tồn tại và hạn chế trong công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan (trong việc lập hồ sơ, dự toán kinh phí, việc cấp và chi trả tiền bồi thường cho người bị oan).

- Đánh giá về thực trạng quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự tại đơn vị.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ hoàn trả của những người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự để xảy ra oan, sai.

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan và những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan.

- Nêu các giải pháp khắc phục; đề xuất có cần thiết sửa đổi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan hay không, sửa đổi quy định nào (ví dụ: nghĩa vụ hoàn trả của những người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự để xảy ra oan, sai có cần đặt ra hay không, đặt ra như thế nào,...).

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HẠN CHẾ CỦA CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Những hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự có liên quan đến việc xét xử oan, sai các vụ án hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự;

- Đề xuất các phương hướng, giải pháp sửa đổi các chính sách, các văn bản pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Về việc xây dựng báo cáo, gửi báo cáo giám sát và trách nhiệm kỷ luật

1. Căn cứ vào các nội dung đã nêu tại mục B của Kế hoạch này, Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh tòa Tòa hình sự và các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo việc xây dựng báo cáo về tình hình xét xử oan, sai; việc thực hiện các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại địa phương mình (trong đó, Tòa án quân sự Trung ương tổng hợp xây dựng báo cáo chung của hệ thống các Tòa án quân sự; Tòa án quân sự quân khu và tương đương tổng hợp xây dựng báo cáo chung của đơn vị mình và các Tòa án quân sự khu vực thuộc thẩm quyền quản lý; các Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp xây dựng báo cáo chung của đơn vị mình và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý).

Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban thanh tra xây dựng báo cáo chung theo nội dung tại mục II, phần B; Vụ Kế hoạch tài chính Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá chung theo nội dung tại mục III, phần B; Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá chung theo nội dung tại mục IV, phần B của Kế hoạch này.

Các báo cáo bên cạnh việc đưa ra các số liệu minh họa cần phân tích làm rõ những nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan; đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan tới việc giải quyết các yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

2. Số liệu thống kê và báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thống kê Tổng hợp) trước ngày 20/11/2014 bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện và theo đường Email qua địa chỉ: tatc.tonghop@toaan.gov.vn, để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Tòa án nhân dân.

Cùng với việc gửi số liệu thống kê và báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tòa án quân sự quân khu và tương đương có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát đến Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội (qua Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) và Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương mình trước ngày 25/11/2014.
3. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự là hết sức quan trọng, do đó, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu trên; số liệu phải được thống kê, tổng hợp chính xác theo các mẫu kèm theo (trường hợp không có số liệu thì phải nêu rõ là không có); các đánh giá, đề xuất, kiến nghị phải được đúc rút từ thực tiễn công tác. Đặc biệt, các đơn vị phải khẩn trương thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ về thời gian. Các đơn vị thực hiện không đầy đủ các yêu cầu về nội dung cũng như thời gian thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc không hoàn thành nhiệm vụ và không xét thi đua khen thưởng năm 2014. Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về nội dung này.

4. Giao Vụ Thống kê - Tổng hợp tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo chung của Tòa án nhân dân về tình hình xét xử oan sai và thực hiện việc bồi thường cho người bị oan theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. Về việc phối hợp làm việc với Đoàn giám sát và Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về các nội dung giám sát

1. Tòa án quân sự Trung ương, Tòa hình sự và các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử, Ban Thanh tra, Ban Thư ký và Vụ Thống kê - Tổng hợp có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo đơn vị tham gia cùng với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tại các buổi làm việc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát và tham gia báo cáo, giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát thuộc trách nhiệm của đơn vị mình hoặc giải trình đối với một số trường hợp oan, sai cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Đoàn giám sát.

2. Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn giám sát đến làm việc, gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đắk Nông, Phú Yên, Quảng Trị, Nam Định, Bắc Giang và Tòa án quân sự quân khu 4 có trách nhiệm tổ chức buổi làm việc với Đoàn giám sát hoặc cử đại diện lãnh đạo đơn vị tham gia các buổi làm việc với Đoàn giám sát về các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát và thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động giám sát. Báo cáo giải trình đối với một số trường hợp oan, sai cụ thể theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

3. Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại (52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn giám sát không đến làm việc) có trách nhiệm tổ chức buổi làm việc hoặc cử đại diện lãnh đạo tham gia buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện các yêu khác liên quan đến hoạt động giám sát.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các đơn vị Tòa án nhân dân các cấp triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp báo cáo ngay về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp) để xử lý kịp thời./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; để báo cáo
- Văn phòng Chủ tịch nước; để báo cáo
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; để báo cáo
- Đ/c Chánh án TAND tối cao; để báo cáo
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)
- TAQSTW, Tòa hình sự và các Tòa phúc thẩm TANDTC, Viện khoa học xét xử, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ TCCB, Ban thanh tra, Ban Thư ký TANDTC (để thực hiện);
- Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
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Mau1

		TÒA ÁN NHÂN DÂN............................																														Mẫu 1

		THỐNG KÊ THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Số vụ án phải giải quyết								Phân tích số vụ án đã giải quyết																Phân tích số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án, quyết định để điều tra, xét xử lại								Số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm sửa tội danh

				Kháng cáo				Kháng nghị				Đình chỉ								Xét xử								Bỏ lọt tội phạm, người phạm tội		Do chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo		Do áp dụng hình phạt không đúng pháp luật		Do sai tội danh

				Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Rút kháng cáo				Rút kháng nghị				Kháng cáo				Kháng nghị

												Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 của năm sau.																										……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

				Người làm thống kê																								Chánh án (Chánh tòa)

				(Ký, ghi rõ họ tên)																								(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mau2

		TÒA ÁN NHÂN DÂN ......................																Mẫu 2

		THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ CHO VIỆN KIỂM SÁT ĐIỀU TRA BỔ SUNG

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Cấp Tòa án		Tổng số các trường hợp Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung		VKS không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung										VKS chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung

						Tổng số		Dẫn đến bỏ lọt người phạm tội		Dẫn đến bỏ lọt tội phạm		Tòa án xét xử và tuyên tội danh khác với tội danh VKS truy tố		Tòa án xét xử theo tội danh VKS truy tố nhưng bị Tòa án cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại vì cho rằng bị cáo phạm tội nặng hơn		Tổng số		VKS thay đổi tội danh		VKS truy tố thêm bị cáo

		TAND cấp huyện

		2012

		2013

		2014

		TAND cấp tỉnh

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.												……, ngày ….. tháng ….. năm…..

		NGƯỜI LÀM THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)												CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu3

		TÒA ............................																														Mẫu 3

		THỐNG KÊ THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Thụ lý								Xét xử								Kết quả xét xử

				Chánh án      kháng nghị				Viện trưởng    kháng nghị				Chánh án        kháng nghị				Viện trưởng     kháng nghị				Không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật								Phân tích các trường hợp Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra, xét xử lại

																				Chánh án				Viện trưởng				Do sai tội danh		Do áp dụng hình phạt không đúng pháp luật		Do chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo		Bỏ lọt tội phạm, người phạm tội

				Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.																												……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê																												Chánh tòa

		(Ký, ghi rõ họ tên)																												(Ký, ghi rõ họ tên)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu4

		TÒA ÁN NHÂN DÂN............................												Mẫu 4

		THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN TUYÊN TỘI DANH KHÁC VỚI TỘI DANH VIỆN KIỂM SÁT TRUY TỐ

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Các trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm tuyên tội danh khác với tội danh VKS truy tố								Tổng số các trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm xử theo tội danh VKS truy tố nhưng TA cấp phúc thẩm sửa tội danh

				Tổng số				Trong đó số trường hợp TA trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng VKS không chấp nhận và khi xét xử TA tuyên tội danh khác với tội danh VKS truy tố				Vụ		Bị cáo

				Vụ		Bị cáo		Vụ		Bị cáo

		1		2		3		4		5		6		7

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: '- Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau
           '- Số liệu thống kê tại cột 4, 5 nằm trong tổng số ở cột 2, 3
           '- Số liệu thống kê tại cột 6,7 do Tòa án cấp phúc thẩm thống kê

												……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê										Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)										(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu5

		TÒA ÁN NHÂN DÂN………..																										Mẫu 5

		DANH SÁCH CÁC BỊ CÁO TÒA ÁN TUYÊN KHÔNG PHẠM TỘI

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		STT		Cấp xét xử		Họ và tên bị cáo		Số, ngày tháng năm Tòa án thụ lý		Tội danh VKS truy tố		Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (nếu có)						Bản án tuyên 
bị cáo không phạm tội				Xét xử phúc thẩm				Xét xử giám đốc thẩm				Kết quả xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại (nếu có)

												Quyết định (Số, ngày tháng năm)		Quan điểm của VKS				Số, ngày tháng năm		Tội danh
 (ghi rõ điều khoản áp dụng)		Số, ngày QĐ kháng nghị theo hướng  có tội (ghi rõ tên cơ quan KN)		Kết quả xét xử phúc thẩm		Số, ngày tháng năm QĐ kháng nghị GĐT theo hướng  có tội (ghi rõ tên cơ quan KN)		Kết quả xét xử giám đốc thẩm

														Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung		Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung

		I		Sơ thẩm

		1

		2

		...

		II		Phúc thẩm

		1

		2

		...

				Lưu ý: số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.																				……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê																						Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu6

		TÒA ÁN NHÂN DÂN………..																										Mẫu 6

		DANH SÁCH CÁC BỊ CÁO TÒA ÁN TUYÊN CÓ TỘI NHƯNG SAU ĐÓ BỊ KHÁNG NGHỊ 
THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM THEO HƯỚNG KHÔNG CÓ TỘI

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		STT		Cấp Xét xử		Họ và tên bị cáo		Số, ngày tháng năm Tòa án thụ lý		Tội danh VKS truy tố		Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (nếu có)						Bản án tuyên 
bị cáo có tội				Xét xử phúc thẩm				Xét xử giám đốc thẩm				Quyết định đình chỉ vụ án (trong quá trình điều tra lại)		Kết quả xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại (nếu có)

												Quyết định
 (Số, ngày tháng năm)		Quan điểm của VKS				Số, ngày tháng năm		Tội danh
 (ghi rõ điều khoản áp dụng)		Số, ngày QĐ kháng nghị theo hướng không có tội (ghi rõ tên cơ quan KN)		Kết quả xét xử phúc thẩm		Số, ngày tháng năm QĐ kháng nghị GĐT theo hướng không có tội (ghi rõ tên cơ quan KN)		Kết quả xét xử giám đốc thẩm

														Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung		Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung

		I		Sơ thẩm

		1

		2

		...

		II		Phúc thẩm

		1

		2

		...

				Lưu ý: số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.																				……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê																						Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu7

		TÒA ÁN NHÂN DÂN............................								Mẫu 7

		THỐNG KÊ SỐ BỊ CÁO TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO SAU ĐÓ BỊ 
TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM CHUYỂN SANG HÌNH PHẠT TÙ

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số  141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Tổng số bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm				Số bị cáo Tòa án cấp  phúc thẩm chuyển sang hình phạt tù		Tỷ lệ %

				Kháng cáo		Kháng nghị

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: '- Mẫu này dùng cho Tòa án cấp phúc thẩm;
           - Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.						……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê						Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu8

		TÒA ............................						Mẫu 8

		THỐNG KÊ SỐ BỊ CÁO TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM CHO HƯỞNG ÁN TREO SAU ĐÓ BỊ TÒA ÁN CẤP GIÁM ĐỐC THẨM  HỦY ÁN

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Tổng số bị cáo Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo bị kháng nghị		Số bị cáo hưởng án treo Tòa án cấp giám đốc thẩm   tuyên hủy án		Tỷ lệ %

		2012

		2013

		2014

		Tổng cộng

		Lưu ý: '- Mẫu này dùng cho Tòa án cấp giám đốc thẩm;
           - Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.

						……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê				Chánh tòa

		(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu9

		TÒA ÁN NHÂN DÂN………..								Mẫu 9

		THỐNG KÊ MỘT SỐ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP

		(Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		Năm		Số trường hợp để quá hạn         tạm giam không có lệnh		Bản án không tuyên bồi thường thiệt hại		Bản án không tuyên                             xử lý vật chứng		Bản án tuyên                     không rõ ràng

		1		3		4		5		6

		Cấp huyện

		2012

		2013

		2014

		Cấp tỉnh

		2012

		2013

		2014

		3 Tòa phúc thẩm TANDTC

		2012

		2013

		2014

		Lưu ý: '- Để số liệu được chính xác, đề nghị các đơn vị chỉ thống kê những vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định do đơn vị mình giải quyết
            - Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.

								……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê						Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại liên hệ của người làm thống kê:





Mẫu10

		TÒA ÁN NHÂN DÂN ......………																						Mẫu 10

		THỐNG KÊ  THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ OAN

		TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

		(Từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 30/9/2014)

		Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/TA-KH ngày 31/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao

		STT		Loại vụ việc		ĐƠN YÊU CẦU/ĐƠN KHỞI KIỆN												HÌNH THỨC VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

						Tổng số		Thụ lý		Không  thụ lý				Đã giải quyết		Còn lại		Thương lượng		Xét xử		Số tiền phải bồi thường		Giải quyết khác		Số tiền đã bồi hoàn

										Không  thuộc thẩm quyền		Không đủ căn cứ

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		I		Thuộc trách nhiệm của Tòa án

				2012

				2013

				2014

		II		Thuộc thẩm quyền của Tòa án

				2012

		1		Trách nhiệm của Tòa án

		2		Trách nhiệm của Viện kiểm sát

		3		Trách nhiệm của Công an

				2013

		1		Trách nhiệm của Tòa án

		2		Trách nhiệm của Viện kiểm sát

		3		Trách nhiệm của Công an

				2014

		1		Trách nhiệm của Tòa án

		2		Trách nhiệm của Viện kiểm sát

		3		Trách nhiệm của Công an

				Tổng

		Lưu ý:		Mục I chỉ thống kê các trường hợp giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án mà không phải đưa ra xét xử.

				Mục II thống kê các trường hợp đương sự không đồng ý với kết quả thương lượng của các cơ quan tiến hành tố tụng và khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án.

				Cột 12: Giải quyết khác bao gồm các trường hợp Trả lại đơn, Đình chỉ ….

				Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 năm sau.														……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

		Người làm thống kê																Chánh án (Chánh tòa)

		(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký tên, đóng dấu)






